
	Đơn vị báo cáo: …………………….
	Phiếu: 03-YT/BCTT-2022

	Đơn vị nhận báo cáo: Ban Dân tộc
	


PHIẾU BÁO CÁO THÔNG TIN
(Về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số)

Kỳ báo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2022
Chỉ tiêu 1: Số lượng, tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn.
Mã chỉ tiêu: 501

Biểu: Số lượng xã có trạm y tế đạt chuẩn.
Đơn vị tính: Xã
	Nội dung
	Mã số
	Tổng số xã có trạm y tế
	Trong đó số xã có trạm y tế đạt chuẩn
	Ghi chú

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(C)

	Huyện…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Chỉ tiêu 2: Số lượng, tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ.
Mã chỉ tiêu: 502

Biểu: Số lượng trạm y tế có bác sỹ.
Đơn vị tính: Trạm y tế
	Nội dung
	Mã số
	Số trạm y tế 
	Số trạm y tế  có bác sỹ
	Ghi chú

	(A)

	(B)

	(1)

	(2)

	(C)

	Huyện…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký)
	Ngày …… tháng …… năm ………
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)

	
	

	
	

	
	

	Họ và tên
	
	

	Điện thoại
	
	

	Email
	
	


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Huyện.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ.


� Cột (1) Ghi số xã có trạm y tế theo chỉ tiêu Huyện.


� Cột (2) Ghi số xã có trạm y tế đạt chuẩn theo chỉ tiêu Huyện. 


Hướng dẫn ghi biểu:


� Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Huyện.


� Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ.


� Cột (1) Ghi số trạm y tế trong vùng thu thập theo chỉ tiêu Huyện.


� Cột (2) Ghi số trạm y tế có bác sỹ theo chỉ tiêu Huyện.
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